
 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:              /QĐ-CHHVN      Hà Nội, ngày      tháng    10   năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của 

 Cục Hàng hải Việt Nam 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2017 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Hàng hải Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 số 

431/TB-BGTVT ngày 12/10/2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu hoặc quyết toán ngân sách năm  2021  

của Cục Hàng hải việt Nam (theo các biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Tài chính, Thủ trưởng các 

đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Cục tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Cục  

(để đăng trên Cổng TTĐT Cục HHVN); 

- Lưu: VT, TC (Nguyệt: 02 bản). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Hồng Giang 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx


Nội dung Số báo cáo Số xét duyệt/TĐ Chênh lệch

I. Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1. Doanh thu 3.613.193.044.963 3.613.193.044.963

    a. Từ NSNN cấp 3.062.076.097.955 3.062.076.097.955

    b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

    c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 551.132.626.365 551.132.626.365

2. Chi phí 3.403.203.406.227 3.403.203.406.227

    a. Chi phí hoạt động 3.041.613.885.930 3.041.613.885.930

    b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

    c. Chi phí hoạt động thu phí 361.605.199.654 361.605.199.654

3. Thặng dư/thâm hụt 209.989.638.736 209.989.638.736

II. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1. Doanh thu 95.024.932.988 95.024.932.988

2. Chi phí 89.089.180.064 89.089.180.064

3. Thặng dư/thâm hụt 5.935.752.924 5.935.752.924

III. Hoạt động tài chính

1. Doanh thu 788.257.529 788.257.529

2. Chi phí 9.461.331 9.461.331

3. Thặng dư/thâm hụt 778.796.198 778.796.198

IV. Hoạt động khác

1. Thu nhập khác 403.668.393.393 403.668.393.393

2. Chi phí khác 19.650.119.836 19.650.119.836

3. Thặng dư, thâm hụt 384.018.273.557 384.018.273.557

V. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 736.089.228 736.089.228

VI. Các khoản phải nộp NSNN khác 383.914.212.699 383.914.212.699

VII. Thặng dư/thâm hụt trong năm 216.072.159.488 216.072.159.488

1. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính

2. Phân phối cho các quỹ 216.002.942.494 214.099.162.202 (1.903.780.292)

3. Kinh phí cải cách tiền lương 69.216.994 1.972.997.286 1.903.780.292

Cục Hàng hải Việt Nam (tổng hợp)

ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Đơn vị: Đồng



Số báo cáo Số xét duyệt/TĐ Chênh lệch Số báo cáo Số xét duyệt/TĐ Chênh lệch

I. Phí

    - Số được khấu trừ hoặc để lại năm trước chuyển sang 109.206.635.347 82.377.635.347 (26.829.000.000)

    - Tổng số thu  3.174.569.000.000 3.174.569.000.000 3.206.390.397.776 3.233.219.397.776 26.829.000.000

    - Số phải nộp NSNN  2.701.923.500.000 2.701.923.500.000 2.719.365.763.809 2.719.365.763.809

    - Số phải điều đi (-), điều đến (+)

    - Số khấu trừ hoặc để lại được sử dụng 472.645.500.000 472.645.500.000 591.619.269.449 588.978.605.215 (2.640.664.234)

    - Số được khấu trừ hoặc để lại chuyển năm sau 4.611.999.865 7.252.664.099 2.640.664.234

2. Phí bảo đảm hàng hải

    - Số được khấu trừ hoặc để lại năm trước chuyển sang 27.479.713.944 650.713.944 (26.829.000.000)

    - Tổng số thu 1.999.213.000.000 1.999.213.000.000 2.029.960.215.226 2.056.789.215.226 26.829.000.000

    - Số phải nộp NSNN 1.999.213.000.000 1.999.213.000.000 2.015.913.968.510 2.015.913.968.510

    - Số khấu trừ hoặc để lại được sử dụng 39.396.626.902 36.755.962.668 (2.640.664.234)

    - Số được khấu trừ hoặc để lại chuyển năm sau 2.129.333.758 4.769.997.992 2.640.664.234

3. Phí cảng vụ hàng hải

    - Số được khấu trừ hoặc để lại năm trước chuyển sang 80.672.099.842 80.672.099.842

    - Tổng số thu 1.169.400.000.000 1.169.400.000.000 1.171.705.428.571 1.171.705.428.571

    - Số phải nộp NSNN 700.625.000.000 700.625.000.000 701.969.452.239 701.969.452.239

    - Số phải điều đi (-), điều đến (+)

    - Số khấu trừ hoặc để lại được sử dụng 468.775.000.000 468.775.000.000 549.215.086.220 549.215.086.220

    - Số được khấu trừ hoặc để lại chuyển năm sau 1.192.989.954 1.192.989.954

4. Phí cảng vụ đường thủy nội địa

    - Số được khấu trừ hoặc để lại năm trước chuyển sang 18.021.561 18.021.561

    - Tổng số thu 1.621.000.000 1.621.000.000 553.817.979 553.817.979

    - Số phải nộp NSNN 810.500.000 810.500.000 276.908.988 276.908.988

    - Số khấu trừ hoặc để lại được sử dụng 810.500.000 810.500.000 240.075.999 240.075.999

    - Số được khấu trừ hoặc để lại chuyển năm sau 54.854.553 54.854.553

8. Phí khác

    - Số được khấu trừ hoặc để lại năm trước chuyển sang 1.036.800.000 1.036.800.000

    - Tổng số thu 4.335.000.000 4.335.000.000 4.170.936.000 4.170.936.000

    - Số phải nộp NSNN 1.275.000.000 1.275.000.000 1.205.434.072 1.205.434.072

    - Số phải điều đi (-), điều đến (+)

    - Số khấu trừ hoặc để lại được sử dụng 3.060.000.000 3.060.000.000 2.767.480.328 2.767.480.328

    - Số được khấu trừ hoặc để lại chuyển năm sau 1.234.821.600 1.234.821.600

8.2. Phí an ninh cảng biển

    - Số được khấu trừ hoặc để lại năm trước chuyển sang 1.036.800.000 1.036.800.000

    - Tổng số thu 4.165.000.000 4.165.000.000 4.036.536.000 4.036.536.000

    - Số phải nộp NSNN 1.258.000.000 1.258.000.000 1.191.994.072 1.191.994.072

    - Số điều đi (-); điều đến (+)

    - Số khấu trừ hoặc để lại được sử dụng 2.907.000.000 2.907.000.000 2.656.420.328 2.656.420.328

    - Số được khấu trừ hoặc để lại chuyển năm sau 1.224.921.600 1.224.921.600

8.8. Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn 

thuyền trưởng, máy trưởng

    - Số được khấu trừ hoặc để lại năm trước chuyển sang

    - Tổng số thu 170.000.000 170.000.000 134.400.000 134.400.000

    - Số phải nộp NSNN 17.000.000 17.000.000 13.440.000 13.440.000

    - Số khấu trừ hoặc để lại được sử dụng 153.000.000 153.000.000 111.060.000 111.060.000

    - Số được khấu trừ hoặc để lại chuyển năm sau 9.900.000 9.900.000

8.9. Phí khác (Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,; Phí giám 

    - Số được khấu trừ hoặc để lại năm trước chuyển sang

    - Tổng số thu 

    - Số phải nộp NSNN 

    - Số khấu trừ hoặc để lại được sử dụng

    - Số được khấu trừ hoặc để lại chuyển năm sau

II. Lệ phí 90.100.000.000 90.100.000.000 83.329.706.416 83.329.706.416

    - Lệ phí ra vào cảng biển 83.155.000.000 83.155.000.000 74.264.276.116 74.264.276.116

    - Lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa 1.843.000.000 1.843.000.000 3.274.498.000 3.274.498.000

Nội dung
Dự toán Thực hiện

Cục Hàng hải Việt Nam (tổng hợp)

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT/THẨM ĐỊNH THU PHÍ LỆ PHÍ NĂM 2021
Đơn vị: Đồng



Số báo cáo Số xét duyệt/TĐ Chênh lệch Số báo cáo Số xét duyệt/TĐ Chênh lệch
Nội dung

Dự toán Thực hiện

    - Lệ phí đăng ký tàu biển, thuyền viên 5.102.000.000 5.102.000.000 5.790.932.300 5.790.932.300

    - Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các 

loại phương tiện

    - Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng 

ký phương tiện giao thông đường sắt

    - Lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe

    - Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay

    - Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay

    - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm 



Số báo cáo Số xét duyệt Chênh lệch

A. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

01 1. Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05) 5.899.224.545 5.899.224.545

02 1.1. Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04) 685.755.071 685.755.071

03   - Kinh phí đã nhận 57.134.320 57.134.320

04   - Dự toán còn dư ở Kho bạc 628.620.751 628.620.751

05 1.2. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07) 5.213.469.474 5.213.469.474

06   - Kinh phí đã nhận 316.725.850 316.725.850

07   - Dự toán còn dư ở Kho bạc 4.896.743.624 4.896.743.624

08 2. Dự toán được giao trong năm (08=09+10) 3.226.790.250.000 3.226.790.250.000

09   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 234.561.548.000 234.561.548.000

10   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 2.992.228.702.000 2.992.228.702.000

11 3. Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13) 3.232.689.474.545 3.232.689.474.545

12   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09) 235.247.303.071 235.247.303.071

13   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10) 2.997.442.171.474 2.997.442.171.474

14 4. Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16) 2.979.951.093.691 2.979.951.093.691

15   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 226.285.477.635 226.285.477.635

16   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 2.753.665.616.056 2.753.665.616.056

17 5. Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19) 2.979.356.519.903 2.979.356.519.903

18   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 226.281.637.730 226.281.637.730

19   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 2.753.074.882.173 2.753.074.882.173

20 6. Kinh phí giảm trong năm (20=21+25) 248.958.920.901 248.958.920.901

21 6.1. Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21 =22+23+24) 4.916.631.600 4.916.631.600

22   - Đã nộp NSNN 55.610.225 55.610.225

23   - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18- 22-31) 5.364.000 5.364.000

24   - Dự toán bị hủy (24=04+09-15-32) 4.855.657.375 4.855.657.375

25 6.2. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28) 244.042.289.301 244.042.289.301

26   - Đã nộp NSNN 172.155.529 172.155.529

27   - Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19- 26-34) 542.967.554 542.967.554

28   - Dự toán bị hủy (28=07+10-16-35) 243.327.166.218 243.327.166.218

29
7. Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và 

quyết toán (29=30+33)
4.374.033.741 4.374.033.741

30 7.1. Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32) 4.049.033.741 4.049.033.741

31   - Kinh phí đã nhận

32   - Dự toán còn dư ở Kho bạc 4.049.033.741 4.049.033.741

33 7.2. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35) 325.000.000 325.000.000

34   - Kinh phí đã nhận 192.336.650 192.336.650

35   - Dự toán còn dư ở Kho bạc 132.663.350 132.663.350

B. NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI

61 1. Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (61=62+63) 98.162.907.019 98.162.907.019

62   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 1.904.158.868 1.904.158.868

63   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 96.258.748.151 96.258.748.151

64 2. Dự toán chi được giao trong năm (64=65+66) 579.923.910.000 553.094.910.000 (26.829.000.000)

65   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 384.025.382.000 384.025.382.000

66   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 195.898.528.000 169.069.528.000 (26.829.000.000)

67 3. Số thu được sử dụng trong năm (67=68+69) 591.619.268.949 564.790.268.949 (26.829.000.000)

Cục Hàng hải Việt Nam (tổng hợp)

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM 2021
Đơn vị: Đồng

Mã Nội dung
Tổng số



Số báo cáo Số xét duyệt Chênh lệch

Mã Nội dung
Tổng số

68   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 395.720.740.949 395.720.740.949

69   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 195.898.528.000 169.069.528.000 (26.829.000.000)

70 4. Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72) 689.782.175.968 662.953.175.968 (26.829.000.000)

71   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68) 397.624.899.817 397.624.899.817

72   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (72=63+69) 292.157.276.151 265.328.276.151 (26.829.000.000)

73 5. Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (73=74+75) 551.101.850.725 526.913.514.959 (24.188.335.766)

74   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 395.313.035.987 395.313.035.987

75   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 155.788.814.738 131.600.478.972 (24.188.335.766)

76
6. Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và 

quyết toán (76= 77+78)
138.680.325.243 136.039.661.009 (2.640.664.234)

77   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ  (77=71-74) 2.311.863.830 2.311.863.830

78   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (78=72-75) 136.368.461.413 133.727.797.179 (2.640.664.234)

C. NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI

79 1. Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (79=80+81) 43.744.085 43.744.085

80   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 43.744.085 43.744.085

81   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

82 2. Dự toán chi được giao trong năm (82=83+84)

83   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

84   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

85 3. Số thu được sử dụng trong năm (85=86+87) 1.470.637.398 1.470.637.398

86   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 1.470.637.398 1.470.637.398

87   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

88 4. Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90) 1.514.381.483 1.514.381.483

89   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86) 1.514.381.483 1.514.381.483

90   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (90=81+87)

91 5. Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (91=92+93) 1.393.067.135 1.393.067.135

92   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 1.393.067.135 1.393.067.135

93   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

94
6. Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và 

quyết toán (94=95+96)
121.314.348 121.314.348

95   - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92) 121.314.348 121.314.348

96   - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)
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